
Tính năng
Bao bì

(lít, kg)

 Giá bán

(VND) 

1 675,000               

5 3,315,000            

15 8,995,000            

1 635,000               

5 3,090,000            

1 525,000               

5 2,515,000            

15 7,355,000            

Jotashield

Che phủ vết nứt

Bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi và sơn đàn hồi cao cấp che phủ 

vết nứt
5 2,695,000            

1 500,000               

5 2,495,000            

15 7,295,000            

5 1,730,000            

17 5,785,000            

   BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN
(Có hiệu lực từ 15/07/2025)

Tên sản phẩm

CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT

Jotashield

Bền Màu Toàn Diện

Chất lượng được bảo chứng

Bảo vệ bền bỉ, bền màu và chống bám bụi tối ưu

Jotashield

Bền Màu Tối Ưu

Bền màu dài lâu, ít bám bụi, chống rong rêu & nấm mốc và 

kháng tia cực tím tối đa

Jotashield

Sạch Vượt Trội

Công nghệ Chống Bám Bụi đột phá, tính năng Ngăn Ngừa 

Vệt Bẩn và tự làm sạch bề mặt, chống rong rêu & nấm mốc, 

giảm nhiệt và kháng tia cực tím

Jotashield 

Chống Phai Màu

Chống nắng hiệu quả, giảm nhiệt, ngăn ngừa vệt nước, chống 

rong rêu & nấm mốc, chống bám bụi, chống thấm nước

Tough Shield Max Kháng tia cực tím, chống rong rêu & nấm mốc, che phủ tốt
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Tính năng
Bao bì

(lít, kg)

 Giá bán

(VND) 

   BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN
(Có hiệu lực từ 15/07/2025)

Tên sản phẩm

5 1,010,000            

17 3,180,000            

6 kg 1,488,000            

20 kg 4,712,000            

1 545,000               

5 2,325,000            

15              6,905,000 

1 475,000               

5 2,020,000            

15              6,005,000 

1 405,000               

5 1,730,000            

15 4,940,000            

1 405,000               

5 1,730,000            

15 4,940,000            

Tough Shield Bền với thời tiết, chống rong rêu & nấm mốc, chống bong tróc

WaterGuard
Chống thấm tối ưu, độ đàn hồi cao, dễ sử dụng, chống nấm 

mốc

CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NỘI THẤT

Majestic Đẹp Nguyên Bản

Sơn nội thất đẹp nhất từ Jotun: Mờ & Siêu cao cấp, màu sắc 

trung thực, không phản quang, siêu bền, lau chùi vượt trội, 

kháng khuẩn và chống nám mốc, rất nhẹ mùi, hàm lượng 

VOC rất thấp, đạt Nhãn Xanh Singapore, góp phần đạt chứng 

nhận Công Trình Xanh LEED v4, LEED v4.1

Majestic Sang Trọng

Đẹp hoàn hảo & trong lành: Bóng & siêu cao cấp, làm sạch 

không khí, rất nhẹ mùi, siêu láng mịn, che phủ vết nứt, lau 

chùi vượt trội, kháng khuẩn & chống nấm mốc, hàm lượng 

VOC rất thấp, đạt Nhãn Xanh Singapore, góp phần đạt chứng 

nhận Công Trình Xanh LEED v4, LEED v4.1, được xác nhận 

bởi Sensitive Choice, thân thiện với bệnh hen suyễn và dị ứng

Majestic 

Đẹp Hoàn Hảo Bóng

Cải tiến vượt trội về bề mặt nhẵn mịn và khả năng dễ lau 

chùi, màu sắc rực rỡ, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc 

và nhẹ mùi

Majestic 

Đẹp Hoàn Hảo Mờ

Cải tiến vượt trội về bề mặt nhẵn mịn và khả năng dễ lau 

chùi, màu sắc rực rỡ, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc 

và nhẹ mùi
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Tính năng
Bao bì

(lít, kg)

 Giá bán

(VND) 

   BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN
(Có hiệu lực từ 15/07/2025)

Tên sản phẩm

1 325,000               

5 1,395,000            

15 4,005,000            

1 325,000               

5 1,395,000            

15 4,005,000            

5 1,155,000            

17 3,545,000            

1 273,000               

5 1,179,000            

17 3,703,000            

5 575,000               

17 1,675,000            

Gardex primer Sơn lót Gardex nhẹ mùi và tăng cường độ bám dính 1 185,000               

Essence 

Che Phủ Tối Đa Bóng

Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn, dễ lau chùi, chống nấm mốc, 

hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi và dễ thi công 

Essence 

Che Phủ Tối Đa Mờ

Che phủ tối đa, bề mặt láng mịn, dễ lau chùi, chống nấm mốc, 

hàm lượng VOC thấp, nhẹ mùi và dễ thi công 

Essence 

Sơn Trắng Trần Chuyên Dụng

Chống văng bắn, che phủ tốt, siêu trắng, dễ thi công, chống 

nấm mốc, hàm lượng VOC thấp và nhẹ mùi

Essence 

Dễ Lau Chùi

Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, 

dễ thi công và độ che phủ cao

Jotaplast
Màu tiêu chuẩn và siêu trắng, màng sơn mờ, chống nấm mốc, 

độ phủ cao và dễ thi công mang lại hiệu quả kinh tế cao

CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ CHO GỖ VÀ KIM LOẠI
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Tính năng
Bao bì

(lít, kg)

 Giá bán

(VND) 

   BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN
(Có hiệu lực từ 15/07/2025)

Tên sản phẩm

0,8 190,000               

2,5 545,000               

0,8 180,000               

2,5 555,000               

5 1,545,000            

17 4,875,000            

5 1,435,000            

17 4,535,000            

5 1,160,000            

17 3,720,000            

5 1,155,000            

17 3,535,000            

Gardex Bóng Mờ
Sơn dầu phủ bóng mờ cao cấp: bền màu, nhẹ mùi, nhanh khô, 

chống nấm mốc và rỉ sét

Essence 

Siêu Bóng
Bền với thời tiết, nhanh khô, dễ thi công và độ che phủ cao

CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM VÀ RỈ

Ultra

Sơn lót chống kiềm

Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại & nội thất và thích hợp cho 

tường bê tông mới

Jotashield 

Sơn lót chống kiềm 

Sơn lót chống kiềm tuyệt hảo cao cấp ngoại thất, tăng cường 

độ bám dính và cho bề mặt sơn phủ láng mịn

Tough Shield

Sơn lót chống kiềm
Độ bám dính cao, chống kiềm hóa

Majestic

Sơn lót chống kiềm

Sơn lót chống kiềm cao cấp nội thất, tăng cường độ bám dính 

giữa lớp sơn lót và sơn phủ
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Tính năng
Bao bì

(lít, kg)

 Giá bán

(VND) 

   BẢNG GIÁ TIÊU CHUẨN
(Có hiệu lực từ 15/07/2025)

Tên sản phẩm

5 1,082,000            

17 3,456,000            

5 820,000               

20 3,135,000            

5 765,000               

20 2,870,000            

Jotun Interior & Exterior Putty Bột trét cao cấp nội & ngoại thất 40 kg 510,000               

Jotun Exterior Putty Bột trét cao cấp ngoại thất 40 kg 490,000               

Jotun Interior Putty Bột trét cao cấp nội thất 40 kg 370,000               

Ghi chú:

 - Bảng giá trên đã bao gồm 8% thuế VAT và áp dụng cho sơn trắng. 

 - Sơn pha màu sẽ được tính theo giá thực tế dựa trên máy pha màu tại Đại lý

 - Dung tích thực tế của từng màu sẽ là dung tích sơn gốc cộng với dung tích chất tạo màu

Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

Nguyễn Quốc Thắng

Giám đốc Bán hàng Sơn Trang trí

Essence 

Sơn Lót Chống Kiềm

Sơn lót chống kiềm ngoại & nội thất, độ bám dính tốt và dễ 

thi công

Alkyd Primer

Sơn lót chống rỉ màu xám

Sơn lót chống rỉ màu đỏ

CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT
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